	SỞ Y TẾ TP. CẦN THƠ
PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NGỌC THẠCH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



DANH SÁCH
Đăng ký hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(cập nhật đến ngày 06/04/2020)

1. Tên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: PHÒNG KHÁM ĐA KHOA NGỌC THẠCH
2. Địa chỉ: 187 Lê Hồng Phong, Phường Trà An, Quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ
3. Số điện thoại: 02923 885 522
4. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: sáng: Từ 7 giờ đến 19 giờ Tất cả các ngày trong tuần (Trừ lễ, tết)
5. Danh sách người được phê duyệt chính thức: 
	TT
	Họ và Tên
	Số chứng chỉ
hành nghề
đã được cấp
	Phạm vi
hoạt động
chuyên môn
	Thời gian đăng ký hành nghề
tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh
(ghi cụ thể thời gian làm việc)
	Vị trí chuyên môn
	Ghi chú

	1. 
	Nguyễn Năng Minh
	003927/CT-CCHN
	Khám Bệnh, chữa bệnh Ngoại khoa
	Toàn thời gian
7h00 – 19h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Giám đốc, Phụ trách chuyên môn kỹ thuật khám bệnh chữa bệnh đa khoa
	

	2. 
	Nguyễn Quý Khoa

	120832/CCHN-BQP
	Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa

	Toàn thời gian
7h00 – 19h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Phó giám đốc kiêm phụ trách phòng kế hoạch tổng hợp
Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Nhân viên

	3. 
	Đặng Quang Quí

	001217/CT-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa

	Toàn thời gian
7h00 – 19h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Khám bệnh, chữa bệnh đa khoa
	Nhân viên

	4. 
	Nguyễn Hùng Thanh Tùng
	005932/CT-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa

	Bán thời gian
7h00 – 19h00 thứ 7 và Chủ nhật
	Khám bệnh chữa bệnh Nội khoa

	Nhân viên bổ sung

	5. 
	Nguyễn Thị Thanh
	001451/CT-CCHN
	Khám bệnh chữa bệnh sản khoa

	Bán thời gian
7h00 – 19h00 thứ 7 và Chủ nhật
	Khám bệnh chữa bệnh sản khoa

	Nhân viên

	6. 
	Lê Thị Minh Hảo
	120208/CCHN-BQP
	Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
	Bán thời gian
7h00 – 19h00 thứ 7 và Chủ nhật
	Chuyên khoa chẩn đoán hình ảnh
	Nhân viên

	7. 
	Phạm Thị Châm


	001334/CT-CCHN

	Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng
	Toàn thời gian
7h00 – 19h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Điều dưỡng viên
	Nhân viên

	8. 
	Hồ Thị Sương 
	003429/ST-CCHN
	Chuyên khoa xét nghiệm
	Toàn thời gian
7h00 – 19h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Phụ trách phòng xét nghiệm
	Nhân viên

	9. 
	Trương Hoàng Nhớ
	006012/CT-CCHN
	Kỹ thuật viên hình ảnh y học
	Toàn thời gian
7h00 – 19h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Khám, chữa bệnh chuyên khoa Nội
	Nhân viên

	10. 
	Lê Quốc Vinh
	000645/HAUG-CCHN
	Thực hiện kỹ thuật điều dưỡng
	Bán thời gian
7h00 – 19h00 thứ 7 và Chủ nhật
	Điều dưỡng viên
	Nhân viên bổ sung

	11. 
	Lê Thị Cẩm Tú

	292/CCHN-D-SYT-CT
	Dược sĩ 
	Toàn thời gian
7h00 – 19h00 từ thứ 2 đến Chủ nhật
	Chịu trách nhiệm chuyên môn về dược của khoa dược
	Nhân viên



6. Danh sách người thực hành khám bệnh, chữa bệnh:
	TT
	Họ và Tên
	Văn bằng
chuyên môn
	Số
hợp đồng
	Dự kiến
Phạm vi
cấp CCHN
	Người
hướng dẫn
thực hành
	Thời gian thực hành
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	Từ ngày
	Đến ngày
	Hợp đồng
thực hành
	Nhân viên
thử việc

	01
	Nguyễn Văn Cường
	Điều dưỡng
	
	Điều dưỡng
	ĐD Phạm Thị Châm
	01/01/2018
	01/01/2020
	X
	

	02
	Trần Thị Mỹ Thoại
	Dược sĩ
	
	Dược sĩ
	Ds Lê Thị Cầm Tú
	01/01/2017
	01/01/2019
	X
	

	03
	Nguyễn Trung Hiếu

	Dược sĩ
	
	Dược sĩ
	Ds Lê Thị Cầm Tú
	01/01/2017
	01/01/2019
	[bookmark: _GoBack]X
	

	04
	Nguyễn Thúy Anh
`
	KTV Xét nghiệm
	
	KTV Xét nghiệm
	CNXN.  Hồ Thị Sương
	01/01/2018
	01/01/2019
	X
	


Cần Thơ, ngày 11 tháng  05 năm 2020
Người lập danh sách								         Giám đốc
